
1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN Q 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

    Bản án số: 04/2020/HS-ST 

    Ngày 28-4-2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Q, TỈNH QUẢNG NGÃI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thi Thơ 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Ngô Văn Lâm 

Bà Nguyễn Thị Nga 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Thu Nha – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Q, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Q tham gia phiên tòa: Bà Võ Thị 

Thanh Thúy – Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Q xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 02/2020/TLST-HS, ngày 18-3-2020 theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 05/2020/QĐXXST-HS, ngày 15-4-2020 đối với bị 

cáo: 

Họ và tên bị cáo: Nguyễn Diên V, sinh ngày 19 tháng 3 năm 2000, tại huyện 

Q, tỉnh Quảng Ngãi; nơi cư trú: thôn E, xã R, huyện Q, tỉnh Quảng Ngãi; nghề 

nghiệp: không nghề; trình độ văn hóa 8/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: 

không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Diên Đ và bà Nguyễn Thị Q1; vợ, con: 

chưa có; tiền án: không; tiền sự: không.  

Nhân thân: Ngày 15-9-2019 Nguyễn Duyên V1, Nguyễn Diên V cùng thực 

hiện 01 vụ trộm cắp 06 bao lúa ở thôn U, xã Y, huyện Q. Ngày 05-10-2019 Công an 

huyện Q đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 165, 166 đối với Nguyễn 

Duyên V1 và Nguyễn Diên V về hành vi trộm cắp tài sản. Nhưng đến ngày 09-10-

2019 Nguyễn Duyên V1 và Nguyễn Diên V mới nhận được quyết định xử phạt hành 

chính của Công an huyện Q. Do đó, tại thời điểm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản 

vào ngày 06-10-2019 bị cáo V1 và V chưa bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi 

chiếm đoạt tài sản. 

Bị cáo Nguyễn Diên V đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi 

cư trú từ ngày 05/01/2020 cho đến nay. Có mặt tại phi n tòa. 

*  Người bị hại: 

- Phạm Thị N, sinh năm 1989. Vắng mặt và có đơn y u cầu xét xử vắng mặt. 
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Trú tại: Xóm 10, thôn S, xã G, huyện H, tỉnh Quảng Ngãi. 

* Ngƣời làm chứng: 

- Nguyễn Duyên V1, sinh ngày 10-11-1994. Có mặt 

Trú tại: thôn E, xã R, huyện Q, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Ngô Tấn N1, sinh ngày 11-7-1991. Vắng mặt và có đơn y u cầu xét xử vắng 

mặt. 

Trú tại: thôn K, xã X, huyện Q, tỉnh Quảng Ngãi. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 19 giờ ngày 06/10/2019, Nguyễn Duyên V1 và Nguyễn Diên V đi bộ trên 

các tuyến đường xã B, huyện Q, tỉnh Quảng Ngãi với mục đích tìm tài sản của người 

dân sơ hở để trộm cắp. Khi đến đoạn đường bê tông liên xóm thuộc thôn M, xã B, 

huyện Q thì Nguyễn Duyên V1 nhìn thấy trong sân nhà bà Phan Thị T có dựng 01 

(một) xe mô tô mang biển số kiểm soát 76E1-545.77 hiệu BLADE màu đỏ đen, không 

có người trông coi, nên V1 đi vào sân nhà bà Phan Thị T để dắt trộm xe máy trên. Lúc 

này, Nguyễn Diên V đang đi trước V1 khoảng 15m, khi quay đầu lại thì nhìn thấy V1 

rẽ vào nhà bà T. V biết rõ là V1 đi trộm cắp tài sản n n đứng lại b n đường, chờ và 

canh gác cho V1. Sau khi lấy trộm xe máy, V1 dắt xe ra đến vị trí V đang đứng. Trên 

xe có sẵn chìa khóa nên V1 nổ máy xe, rồi điều khiển xe chở Nguyễn Diên V đến 

Nghĩa địa C thuộc xã B, huyện Q, tỉnh Quảng Ngãi để cất giấu xe rồi đi bộ về nhà. 

Khoảng 08 giờ ngày 07/10/2019, V thức dậy rủ V1 xuống C để kiểm tra xe mô tô 

trộm cắp được còn hay không nhưng V1 còn đang buồn ngủ nên không dậy. Đến 

khoảng 09 giờ cùng ngày, V1 thức dậy, V1 và V xuống C xem xe, nếu còn thì mang xe 

đi bán lấy tiền tiêu xài. Khi đến Nghĩa địa C, nhìn thấy xe mô tô 76E1 – 545.77 mà V1 

và V cất giấu vẫn còn nên V1 điều khiển xe chở V đi l n xã X đến tiệm sửa xe của Ngô 

Tấn N1 (Sinh năm 11/07/1991, trú tại: thôn K, xã X, huyện Q). Đến nơi, do N1 không 

có nhà nên V1 sử dụng điện thoại gọi cho N1 về để bán xe thì N1 đồng ý. Khoảng 15 

phút sau, N1 về đến nhà, sau khi xem xe mô tô biển kiểm soát 76E1 – 545.77, N1 hỏi 

V1: "Xe ở đâu mà bán, có giấy tờ không?", V1 trả lời: "Lấy xe của bà chị đem bán", 

N1 hỏi: "Bán bao nhiêu?", V1 trả lời: "Ba triệu". Lúc này, N1 đã biết nguồn gốc xe mô 

tô biển kiểm soát 76E1 – 545.77 là do V1 trộm cắp mà có nên N1 sợ, chưa đồng ý mua 

xe ngay mà tiếp tục xem lại xe. Nhìn thấy xe còn mới, giá bán lại rẻ nên N1 quyết định 

mua xe, trả giá với V1: "Hai triệu ba", tức là N1 đồng ý mua xe với giá 2.300.000 

đồng. V1 nghe N1 trả giá thì đồng ý bán xe, nhận số tiền 2.300.000 đồng từ N1. Sau 

khi nhận tiền bán xe, V1 nhờ N1 gọi giúp xe taxi rồi cùng V về nhà. Về đến nhà, V1 

đưa cho V số tiền 500.000 đồng và đưa cho chị Nguyễn Thị Diễm Q2 (Sinh năm 2002, 



3 

 

trú tại thôn A, xã F, huyện Q), là bạn gái đang sống như vợ chồng với V, số tiền 60.000 

đồng để mua nước uống. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 26/KL-HĐĐGTTHS ngày 08/10/2019 của 

Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Q kết luận: 01 (một) xe máy biển số 

76E1 – 545.77, nhãn hiệu Honda, số loại BLADE, màu sơn đỏ đen, có số máy 

JA36E0796825; số khung 3642KY031882, tình trạng xe đã qua sử dụng có giá trị 

18.130.000 đồng (Mười tám triệu một trăm ba mươi nghìn đồng). 

Quá trình giải quyết vụ án, Nguyễn Duyên V1 đã bị khởi tố, điều tra, truy tố và 

bị kết án về tội Trộm cắp tài sản quy định tại khoản 01 Điều 173 Bộ luật Hình sự với 

mức án 01 năm tù, theo Bản án số 03/2020/HS-ST ngày 25/02/2020 của Tòa án nhân 

dân huyện Q; Ngô Tấn N1 đã bị khởi tố, điều tra, truy tố và bị kết án về tội Tiêu thụ tài 

sản do người khác phạm tội mà có quy định tại khoản 01 Điều 323 Bộ luật Hình sự, 

theo Bản án số 03/2020/HS-ST ngày 25/02/2020 của Tòa án nhân dân huyện Q. Đối 

với bị can Nguyễn Diên V, sau khi phạm tội đã bỏ đi khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT 

Công an huyện Q đã ra Quyết định truy nã số 01/CSĐT(HS) ngày 03/12/2019 đối với 

bị can Nguyễn Diên V, Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can 

số 01/CSĐT(HS) ngày 05/12/2019 và Quyết định tách vụ án số 01/CSĐT(HS) ngày 

05/12/2019; đến ngày 02/01/2020, bị can Nguyễn Diên V đầu thú n n Cơ quan CSĐT 

Công an huyện Q đã ra Quyết định đình nã số 01/CSĐT(HS) ngày 03/01/2020 và 

Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với bị can số 01/CSĐT(HS) ngày 

03/01/2020 để xử lý hình sự đối với bị can Nguyễn Diên V theo quy định pháp luật. 

Tại bản cáo trạng số 04/CT-VKS-NH ngày 17-3-2020, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Q, tỉnh Quảng Ngãi đã truy tố bị cáo Nguyễn Diên V về tội "Trộm cắp tài sản" 

quy định tại khoản 01 Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, kiểm sát viên thực hiện quyền công tố đề nghị Hội đồng xét xử 

tuyên bố: bị cáo Nguyễn Diên V phạm tội "Trộm cắp tài sản" và đề nghị Hội đồng 

xét xử: 

Áp dụng Khoản 1 Điều 173; điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 32; 

Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Diên V từ 6 đến 9 tháng tù, được trừ 

thời gian tạm giam từ ngày 02-01-2020 đến ngày 05-01-2020. 

Về dân sự: Đã giải quyết xong, nên không xem xét. 

Về xử lý vật chứng: Đã giải quyết xong, nên không xem xét. 

Về án phí: Bị cáo Nguyễn Diên V phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n cơ sở nội dung vụ án; căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa; Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố; điều tra vi n đã thực hiện đúng 

nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 37 Bộ luật Tố tụng hình sự; kiểm sát 

viên thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 42 Bộ luật Tố tụng 
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hình sự. Bị cáo và những người tham gia tố tụng không khiếu nại hành vi, quyết định 

tố tụng gì của điều tra viên, kiểm sát vi n. Do đó, trình tự, thủ tục tố tụng trong vụ án 

là hợp pháp. 

[2] Về nội dung: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Diên V khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo như nội dung vụ án. Lời khai của bị cáo 

phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở chứng 

cứ xác định bị cáo Nguyễn Diên V là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, 

đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của bị cáo. Nhưng vì mục đích cần tiền 

tiêu xài cá nhân, nên vào khoảng 19 giờ ngày 6/10/2019 bị cáo Nguyễn Diên V đã 

canh gác, cảnh giới cho Nguyễn Duyên V1 lén lút thực hiện hành vi chiếm đoạt xe 

mô tô biển số 76E1-545.77 hiệu BLADE màu đỏ đen của chị Phạm Thị N, tại sân nhà 

bà Nguyễn Thị T1, trú tại thôn M, xã B, huyện Q, tỉnh Quảng Ngãi. Tại bản kết luận 

định giá tài sản số 26/KL-HĐĐGTTHS ngày 8-10-2019 của Hội đồng định giá trong 

tố tụng hình sự huyện Q kết luận xe máy biển số 76E1-545.77 có giá trị là 

18.130.000đ (Mười tám triệu một trăm ba mươi ngàn đồng). Hành vi của bị cáo, Hội 

đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Diên V phạm tội “Trộm cắp tài sản”; 

tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Đây là vụ án đồng phạm mang tính giản đơn. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn 

Diên V thực hiện hành vi phạm tội với vai trò người giúp sức. 

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Bị cáo Nguyễn Diên V trong quá trình điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; người bị 

hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; sau khi bị phát hiện về hành vi phạm 

tội bị cáo V đã tự nguyện ra trình diện và khai báo với cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Q, nên cần áp dụng điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự đối với bị cáo. 

[5] Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo Nguyễn Diên V có nhân thân xấu, bản 

thân không có nghề nghiệp, hành vi của bị cáo ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình 

an ninh trật tự tại địa phương. Do đó, cần cách ly bị cáo ra khỏi cộng đồng xã hội một 

thời gian, nhằm răn đe giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội. 

[6] Về dân sự: Chị Phạm Thị N đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu gì khác 

nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[7] Về xử lý vật chứng: 

Đối với chiếc điện thoại di động mà Nguyễn Duyên V1 sử dụng để gọi cho 

Ngô Tấn N1 để bán xe, khi Nguyễn Duyên V1 bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Q bắt tạm giam đã giao lại cho Nguyễn Diên V sử dụng. Tuy nhiên, quá trình 

sử dụng điện thoại V đã vứt bỏ do bị hư hỏng, n n cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Q không thể tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Đối với chiếc xe máy biển số 76E1-545.77 hiệu BLADE màu đỏ đen, số máy 

JA36E0796825, số khung 3642KY031882; 01 xe mô tô không gắn biển số, không 
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tìm thấy số khung, số mày LG150FMG00457719 đã xử lý theo quy định của pháp 

luật tại Bản án số 03/2020/HS-ST ngày 25-02-2020 của Tòa án nhân dân huyện Q, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Đối với số tiền 2.300.000đ (Hai triệu ba trăm ngàn đồng) đã xử lý theo quy 

định của pháp luật tại Bản án số 03/2020/HS-ST ngày 25-02-2020 của Tòa án nhân 

dân huyện Q, tỉnh Quảng Ngãi. Tại phiên tòa, Nguyễn Duyên V1 không yêu cầu bị 

cáo Nguyễn Diên V hoàn trả số tiền 500.000đ, n n Hội đồng xét xử không xem xét. 

[8] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Diên V phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) 

án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

[9] Đối với đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Q phù hợp với 

nhận định tr n, n n được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Khoản 1 Điều 173; điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 32; Điều 

38 Bộ luật hình sự; 

Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

1- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Diên V phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

2- Xử phạt bị cáo Nguyễn Diên V 9 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bị cáo đi chấp hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 02-01-2020 đến ngày 05-

01-2020. 

3- Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Diên V phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm nộp ngân sách Nhà nước. 

Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuy n án; người bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Quảng Ngãi;; 

- VKSND tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND huyện Q; 

- Cơ quan THAHS CA huyện Q; 

- Nhà tạm giữ CA huyện Q; 

- Cơ quan CSĐT CA huyện Q; 

- Chi cục THADS huyện Q; 

- Sở tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thi Thơ 

 


